Tuần: 20                                                                                                         Ngày soạn: 
Tiết:   79                                                                                                         Ngày dạy: 

Tiếng Việt:  SO SÁNH

I.Mục tiêu:Giúp HS
    1.Kiến thức: Nắm khái niệm, cấu tạo của so sánh 
    2.Kĩ năng: Kỹ năng nhận biết và phân tích hiệu quả nghệ thuật của phép so sánh trong văn bản. Có ý thức vận dụng phép so sánh trong văn nói và văn viết của bản thân 
    3.Thái độ: Giáo dục tình cảm quý tiếng mẹ đẻ 
II.Chuẩn bị:
   1.Giáo viên: Soạn và lấy nhiều ví dụ, tìm tài liệu liên quan Tích hợp phần Văn ở bài “Sông nước Cà Mau” .Bảng nhóm
   2. Học sinh:  Soạn và chuẩn bị bài ở nhà. 
III.Tiến trình bài dạy:
   1.Ổn định lớp: Kiểm diện sĩ số
   2.Kiểm tra bài cũ:  Phó từ là gì?  Nêu các loại phó từ đã học, cho VD và chỉ ra phó từ ấy  có ý nghĩa gì? 
   3. Bài mới: 
 * Giới thiệu bài: Trong khi nói, viết người ta hay dùng những hình ảnh bóng bẩy, gợi cảm, sinh động để diễn đạt ý mình  muốn thể hiện.  Đó là biện pháp tu từ.  Bài học đầu tiên chúng ta học là phép so sánh     
	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung kiến thức

	I.Hoạt động I: Thế nào là so sánh?
Gọi HS đọc VD a + b 
Ở VD a, b, những trường hợp nào chứa hình ảnh so sánh?
Những sự vật, sự việc nào được so sánh  với nhau 
(Trẻ em so sánh với búp trên cành, rừng đước .. . so sánh với hai dãy … )
Dựa vào cơ sở nào để có thể so  sánh như vậy?  (Dựa vào sự tương đồng nhau về hình thức, tính chất, vị trí, chức năng giữa sự vật này với sự vật khác 
So sánh như thế nhằm mục đích gì? (Tạo ra hình ảnh mới mẻ, gợi cảm giác cụ thể hấp dẫn khi nghe, nói, đọc, viết. 
So sánh các sự vật, sự việc như vậy với nhau gọi là so sánh? Vậy so sánh là gì? 
(HS đọc to ghi nhớ SGK /24)
II.Hoạt động II : Cấu tạo phép so sánh
Điền những tập hợp từ có chứa hình ảnh so sánh ở VD tìm hiểu vào bảng trên 
Xác định từ so sánh ở các VD trên 
GV gợi ý:  Quy ước vế A sự vật, sự việc được so sánh. T Từ so sánh, PD  phương diện so sánh 
GV ghi VD trên bảng, HS xác định các vế A, B, T, PD  trong VD sau

* Tìm thêm những từ so sánh mà em biết (Như, như là, bằng, tựa, tựa như, hơn…)
So với VD ở trang 24 thì cấu tạo phép so sánh ở a, b có gì đặc biệt ? 
Vế B được tạo lên trước vế A 
Chí lớn ông cha như Trường Sơn 
Lòng mẹ bao la như Cửu Long 
Con người không chịu khuất phục như tre mọc thẳng 
Phần cấu tạo của phép so sánh cần ghi nhớ những gì?  
III.Hoạt động III: Luyện tập
HS đọc bài tập 1  : Dựa vào mẫu so sánh hãy tìm thêm 1 VD?

GV hướng dẫn HS làm bài

HS nêu yêu cầu BT 2
GV hướng dẫn HS làm bài. HS chia 4 nhóm thảo luận(3phút) vào phiếu học tập các từ còn thiếu
Các nhóm nhận xét. GV chốt ý
HS đọc bài tập 3 :Tìm những câu có phép so sánh?
HS đọc lại văn bản và tìm hiểu. GV nhận xét, chốt ý 
	I.Thế nào là so sánh ?
1.  VD SGK 
2.  Nhận xét 
VDa.  Trẻ em như búp trên cành 
VDb.  Rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận 
  Đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc  khác có nét tương đồng để làm sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn dạt 
=> So sánh 
=>  Ghi nhớ SGK 
II.  Cấu tạo phép so sánh 
	Vế A 
	P Diện 
	TừSS
	Vế B 

	Trẻ em 

Rừng đước 
	

Dựng lên 
	Như 

Như 
	Búp trên cành 
Dãy trường thành 



VD 
     Áo chàng đỏ tựa ráng pha 
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in 
       Thân em như ớt trên cây
Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng 
- Có khi mô hình đầy đủ như trên có thay đổi 
-Lược bớt phương diện so sánh VD a 
-Đảo vế B cùng với từ so sánh ra trước VDb 
*  Tác dụng 
-Gợi hình, gợi cảm, giàu hình ảnh 
* Ghi nhớ SGK /25
III. Luyện tập: 
Bài 1:  Dựa vào mẫu so sánh hãy tìm thêm 1 VD 
- Thầy thuốc như mẹ hiền ->(So sánh đồng loại, người với người ) 
- Kênh rạch, sông ngòi  như màng nhện -> ( So sánh vật với vật) 
- Cá nước từng đàn đen trũi ….. như người bơi ếch ->  (So  sánh vật với người ) 
       - Công cha như núi ngất trời             
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông            
-> (So sánh  cái cụ thể với cái trừu tượng) 
Bài 2:  Điền vào chỗ trống tạo thành ngữ 
- Khoẻ như voi (Trương Phi) 
- Đen như   (Bồ hóng, cột nhà cháy, củ tam thất ..)
- Trắng như (bông, ngà, trứng gà bóc, ngó cần)
- Cao như (Núi, sếu, cây sào)
Bài 3:  Tìm những câu có phép so sánh 
  Bài học đường đời đầu tiên 
     Những ngọn cỏ gãy rạp y như  có nhát dao ..
     Hai cái răng đen nhánh ….  như lưỡi liềm máy 
     Cái chàng dế choắt … gilê 
 Sông nước Cà Mau 
    Càng đổ dần về hướng … màng nhện.  Dòng sông   Năm Căn .. sóng trắng 
   Thuyền xuôi ngược giữa dòng, vô tận…


      4.Củng cố:  Thế nào là so sánh?Cấu tạo và tác dụng? VD?  
  5.Dặn dò:   Học thuộc  ghi nhớ. Làm lại  vào vở . Xem trước bài So sánh (t2)


Tu

?

n: 20

             

                                                                              

              

Ngày so

?

n: 

 

Ti

?

t:   79                                                                                                         Ngày d

?

y: 

 

 

Ti

?

ng Vi

?

t

:  

SO

 

SÁNH

 

 

I

.

M

?

c tiêu

:

Giúp HS

 

    

1.

Ki

?

n th

?

c

:

 

N

?

m khái ni

?

m, c

?

u t

?

o c

?

a so sánh 

 

    

2

.

K

i

 năng

:

 

K

?

 năng nh

?

n bi

?

t và phân tích hi

?

u qu

?

 ngh

?

 thu

?

t c

?

a phép so sánh trong 

văn b

?

n. Có ý th

?

c v

?

n d

?

ng phép so sánh trong văn nói và văn vi

?

t c

?

a b

?

n thân 

 

    

3.

T

hái đ

?

:

 

Giáo d

?

c tình c

?

m quý ti

?

ng m

?

 đ

?

 

 

II.

Chu

?

n b

?

:

 

   

1

.

Giáo viên

:

 

So

?

n và l

?

y nhi

?

u ví d

?

, tìm tài li

?

u liên quan Tích h

?

p ph

?

n Văn 

?

 bài 

“Sông nư

?

c Cà Mau” .B

?

ng nhóm

 

   

2. 

H

?

c sinh

:

 

 

So

?

n và chu

?

n b

?

 bài 

?

 nhà. 

 

III.

Ti

?

n trình bài d

?

y

:

 

   

1.

?

n đ

?

nh

 

l

?

p

: Ki

?

m di

?

n s

i

 s

?

 

   

2.

Ki

?

m tra bài c

u

:

  

Phó t

?

 là gì?  Nêu các lo

?

i phó t

?

 đ

ã h

?

c, cho VD và ch

?

 ra phó t

?

 

?

y  có ý ngh

i

a gì? 

 

   

3.

 

Bài m

?

i

:

 

 

 

* Gi

?

i thi

?

u bài:

 

Trong khi nói, vi

?

t ngư

?

i ta hay dùng nh

?

ng hình 

?

nh bóng b

?

y, g

?

i 

c

?

m, sinh đ

?

ng đ

?

 di

?

n

 

đ

?

t ý mình  mu

?

n th

?

 hi

?

n.  Đó là bi

?

n pháp tu t

?

.  Bài h

?

c đ

?

u 

tiên chúng ta h

?

c là phép so sánh     

 

Ho

?

t đ

?

ng c

?

a GV & HS

 

N

?

i dung ki

?

n th

?

c

 

I.

Ho

?

t đ

?

ng I

:

 

Th

?

 nào là so sánh?

 

G

?

i HS đ

?

c VD a + b 

 

?

 VD a, b, nh

?

ng trư

?

ng h

?

p nào ch

?

a hình 

?

nh so sánh?

 

Nh

?

ng s

?

 v

?

t, s

?

 vi

?

c nào đư

?

c so sánh  v

?

i 

nhau 

 

(Tr

?

 em so sánh v

?

i búp trên cành, r

?

ng 

đư

?

c .. . so sánh v

?

i hai dãy … )

 

D

?

a vào cơ s

?

 nào đ

?

 có th

?

 so  sánh như 

v

?

y?  (D

?

a vào s

?

 tương đ

?

ng nhau v

?

 hình 

th

?

c, tính ch

?

t, v

?

 trí, ch

?

c năng gi

?

a s

?

 v

?

t 

n

ày v

?

i s

?

 v

?

t khác 

 

So sánh như th

?

 nh

?

m m

?

c đích g

ì? (T

?

o ra 

hình 

?

nh m

?

i m

?

, g

?

i c

?

m giác c

?

 th

?

 h

?

p 

d

?

n khi nghe, nói, đ

?

c, vi

?

t. 

 

So sánh các s

?

 v

?

t, s

?

 vi

?

c như v

?

y v

?

i 

nhau g

?

i là so sánh? V

?

y so sánh là gì? 

 

(HS đ

?

c to ghi nh

?

 SGK /24)

 

II

.

Ho

?

t đ

?

ng 

II

 

:

 

C

?

u t

?

o phép so sánh

 

I.

Th

?

 nào là so sánh ?

 

1

.  

VD SGK

 

 

2.  

Nh

?

n xét

 

 

VDa.  Tr

?

 em như búp trên cành 

 

VDb.  R

?

ng đư

?

c d

?

ng lên cao ng

?

t như hai d

ãy 

trư

?

ng thành vô t

?

n 

 

à

  

Đ

?

i chi

?

u s

?

 v

?

t, s

?

 vi

?

c này v

?

i s

?

 v

?

t, s

?

 vi

?

c  

khác có nét tương đ

?

ng đ

?

 làm s

?

c g

?

i hình, g

?

i 

c

?

m cho s

?

 di

?

n d

?

t 

 

=> So sán

h 

 

=>  Ghi nh

?

 SGK 

 

II.  

C

?

u t

?

o phép so sánh

 

 

V

?

 A 

 

P Di

?

n 

 

T

?

SS

 

V

?

 B 

 

Tr

?

 em 

 

 

R

?

ng 

đư

?

c 

 

 

 

D

?

ng lên 

 

Như 

 

 

Như 

 

Búp trên cành 

 

Dăy tr

ư

?

ng 

thành 

 

 

VD 

 

